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LỚP ĐHCQ K11
	STT
	MÔN HỌC
	TC
	NGÀNH

	 1
	Giáo dục thể chất 3 bóng rổ
	 1
	

	2
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán N01
	3
	 

	3
	Kỹ thuật truyền tin N01
	2
	 

	4
	Anh văn 3 N01
	2
	 

	5
	Tiếng việt thực hành N01
	2
	 

	6
	Toán cao cấp 3 N01
	2
	CNTT

	7
	Tư tưởng Hồ Chí Minh N01
	2
	 

	8
	Xác suất thống kê N01
	2
	 

	 1
	Kỹ thuật điện tử analog N01
	2
	 

	 2
	Lý thuyết trường điện từ N01
	2
	 

	 3
	Cơ học ứng dụng N01
	3
	 

	 4
	Lý thuyết đo lường N01
	2
	 

	 5
	Lý thuyết mạch điện N01
	2
	CNTĐH

	 6
	Anh văn cơ sở N01
	2
	 

	 7
	Tiếng việt thực hành N01
	2
	 

	 8
	Tư tưởng Hồ Chí Minh N01
	2
	 

	 9
	Xác suất thống kê N01
	2
	 

	 1
	Kỹ thuật số và ứng dụng N01
	2
	 

	 2
	Kỹ thuật truyền số liệu 1 N01
	2
	 

	 3
	Kỹ thuật vi điện tử N01
	2
	 

	 4
	Nguyên lý điện tử 1 N01
	2
	 

	 5
	Phân tích mạch điện N01
	3
	 

	 6
	Anh văn 3 N01
	2
	 

	 7
	Tiếng việt thực hành N01
	2
	CNĐTTT

	 8
	Toán cao cấp 3 N07
	2
	 

	 9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh N01
	2
	 

	 10
	Xác suất thống kê N01
	2
	 

	 1
	Kỹ thuật điện tử tương tự N01
	3
	 

	 2
	Lý thuyết mạch N01
	3
	 

	 3
	Xác suất thống kê N01
	2
	 

	 4
	Toán rời rạc N01
	3
	KTMT

	 5
	Anh văn 3 N01
	2
	 

	 6
	Tiếng việt thực hành N01
	2
	 

	 7
	Toán cao cấp 3 N02
	2
	 

	 8
	Tư tưởng Hồ Chí Minh N01
	2
	 

	 1
	Anh văn 3 N01
	2
	 

	 2
	Toán cao cấp 3 N01
	2
	 

	 3
	Toán cao cấp 3 N06
	2
	 

	 4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh N01
	2
	 

	 5
	Đồ họa 2D ứng dụng 1 N01
	2
	ĐPT

	 6
	Hình học họa hình N01
	2
	 

	 7
	Mỹ thuật cơ bản N01
	3
	 

	 8
	Nguyên lý phối màu và bố cục N01
	2
	 

	 1
	Toán rời rạc N01
	3
	 

	 2
	Kinh tế vĩ mô N01
	2
	 

	 3
	Anh văn 3 N01
	2
	 

	 4
	Giáo dục thể chất 3 N01
	1
	 

	 5
	Lý thuyết xác suất thống kê N01
	3
	THKte

	 6
	Tiếng việt thực hành N01
	2
	 

	 7
	Toán cao cấp 3 N04
	2
	 

	 8
	Tư tưởng Hồ Chí Minh N01
	2
	 

	 1
	Tin học ứng dụng trong quản trị văn phòng N01
	3
	 

	 2
	Cấu trúc dữ liệu và ứng dụng N01
	2
	 

	 3
	Nhập môn công tác lưu trữ N01
	2
	 

	 4
	Nhập môn công tác văn thư N01
	2
	 

	 5
	Tâm lý học quản lý N01
	3
	 

	 6
	Anh văn 3 N01
	2
	QTVP

	 7
	Lý suất xác suất và thống kê N01
	3
	 

	 8
	Tiếng Việt thực hành N01
	2
	 

	 9
	Toán cao cấp 3 N05
	2
	 



